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LỜI NÓI ĐẦU

Đổ án môn học kết cấu bêtông "Sàn  sư ờn  to à n  k h ố i lo ạ i b ả n  d ầ m "  
là m ột trong những đổ  án quan trọng của chương trình đào lạo kỹ sư  xây 
dựng. Đồ án g iúp  sinh  viên vận dụng tổng hợp và sáng tạo các kiến thức 
đã học đê tính toán các kết câu bêtông cốt thép thường gặp , làm  quen với 
công tác thiết kê thực tế. Nội dung chính của đồ án là thiết kê kết câu bản 
sàn, dầm  p h ụ  và dầm  chính của sàn sườn toàn khối loại bản dầm.

Tài liệu này được biên soạn theo tiêu chuản thiết kê kết cấu bêtông và 
bêtông cốt thép hiện hành  của Việt Nam, TCXD VN 356 :2005. Tiêu chuấn  
này được Bộ Xây dựng ban hành  theo Quyết đ ịnh  sô 34 /2005  /  QĐ-BXD  
và có hiệu lực từ  tháng 11 năm  2005, dùng đ ể  thay th ế  cho tiêu chuẩn  
T C V N  5574 : 1991.

Tài liệu này chỉ trinh bày những vấn đề cơ bản kh i tính toán thiết kê 
sàn sườn toàn khôi loại bản dầm , tóm  tắt các bước thực hiện đồ án và một 
th i dụ  tinh  toán cụ thê. Do vậy, sinh  uiên cần tham  khảo thêm  các giáo 
trinh  "Kết cấu bẽtông cốt thép". Trong khi biên soạn, chúng tôi chú trọng 
nhiều  đến p h ầ n  kỹ năng thực hành với những giải thích ngắn gọn và 
m in h  họa cấu tạo bẽtông cốt thép.

Tài liệu này được dùng  làm  tài liệu học tập và hướng dẫn đồ án cho 
sinh  viên ngành X ây dựng của các trường đại học, đồng thời có thê làm  tài 
liệu tham  khảo cho các kỹ sư  thiết kê công trình. H y vọng tài liệu này sẽ 
hỗ  trỢ có hiệu quả cho bạn đọc.

C húng tôi xin  chân thành cảm ơn các cán bộ g iảng dạy Bộ môn Công 
trình , Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường đại học Bách khoa TP.HCM  đã 
đóng góp ý  kiến trong quá trình biên soạn.

Chắc rằng, tài liệu này không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong  
nh ậ n  được những ý  kiến đóng góp q u í báu, chân tinh  của bạn đọc đê tài 
liệu ngày càng được hoàn thiện.

Mọi ý  kiến đóng góp xin  gửi về Bộ môn Công trình - Khoa Kỹ thuật Xăy  
dựng, Trường Đại học Bách khoa  - Đại học Quốc g ia  TP.HỌM. Địa chỉ: 
268, L ý  Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM. Điện thoại: (08) 8 645 143.

Các tá c  giả
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CÁC KÝ HIỆU

1. KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC

L, - chiều dài cạnh ngắn của ô bán 11 1 , min
L, - chiểu dài cạnh dài cùa ỏ bán 11 1, mm

L„ - nhịp tính toán của nhịp giữa m, mm

L„|, - nhịp tính toán của nhịp biên m, mm
1 - chiều dày tường chịu lực mm

c  - chiều dài đoạn cấu kiện kê lên lường 111111

b - chiều rộng tiết diện 11 1 , mm

li - chiều cao tiết diện 11 1. 111111

hh - chiều dày bản sàn m, mm
bf - chiều rộng bản cánh tiết diện chữ T mm

h'c - chiều dày băn cánh tiết diện chữ T mm

s, - độ vươn bán cánh tiết diện chữ T mm
a - khoáng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo mm

đến mcp bêtông chịu kéo 

h„ - chiều cao có ích tiết diện 11 1, mm

d - đường kính cốt thcp mm
@ - khoáng cách cốt thcp ram

s - khoảng cách cót đai mm
a„ - chiều dày lớp bêtông bảo vệ cốt thép chịu lực nim

t - khoáng cách thông thủy giữa hai thanh thép mm

(X - góc uốn cốt thép độ

- diện tích cốt thép chịu kéo m m :

- diện tích cốt đai m n r

As mc - diện tích cốt xiên m n r

2. TẢI TRỌNG, NGOẠI L ự c  VÀ NỘI L ự c

Ỵ| - hệ số độ tin cậy vổ tài trọng
g - tĩnh tải tính toán phân bố kN/m. kN /nr
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